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ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẢO NGƯỢC

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh

 Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Tóm tắt. Bài báo tổng hợp và trình bày một phương pháp giảng dạy phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Phương pháp dạy học đảo ngược. Đây là một phương pháp đang được quan tâm rộng rãi trong thời đại ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và nâng cao chất lượng giảng dạy.

1. Đặt vấn đề

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ: "Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học"; "Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và công bằng; kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo dục với kết quả thi". Do đó, để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, việc đổi mới phương pháp giảng dạy là yêu cầu bức thiết.
Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá chưa từng có. Cùng với xu hướng phát triển của thời đại về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, sự bùng nổ về thông tin, giáo dục, đào tạo cũng có những bước phát triển mới. Đã đến lúc giáo dục Việt Nam cần có những nhận thức đầy đủ về vị trí cũng như vai trò của mình trong làn CMCN 4.0 này, trong đó vai trò dạy và học của đội ngũ giảng viên và sinh viên là rất quan trọng.

Để đào tạo ra những nguồn lực có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn 4.0, đội ngũ giảng dạy cần phải đổi mới quá trình dạy, từ cách dạy truyền thống trước đây sang phương pháp dạy hiện đại phù hợp với thời đại 4.0 bằng cách chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học, phát huy tối đa tiềm năng của người học. 

Việc dạy học thời đại 4.0 không chỉ là lên lớp trong giảng đường, phòng thực hành mà còn cần phải mở rộng liên kết với bên ngoài với các doanh nghiệp, liên kết với thế gỉớỉ, tìm kiếm và xử lý thông tin, giài quyết các vấn đề liên quan tới thực tiễn cùa cuộc sống. 

Phương pháp giảng dạy cần phải đổi mới mạnh mẽ, mạnh dạn sử dụng các công cụ như internet, giáo dục trực tuyến, sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép người dạy có thể cung cấp tài liệu cho người học và thu thập lại kết quả của người học trong quá trình dạy học một cách linh hoạt và liên tục, ngoài ra phương pháp giảng dạy này sẽ linh hoạt về thời gian cũng như tạo ra một không gian phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người học.
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Hình 1. Mô hình giáo dục 4.0
2. Phương pháp dạy học đảo ngược – một đổi mới phù hợp của phương pháp giảng dạy trong thời đại 4.0

Trong bài báo này, chúng tôi dùng thuật ngữ “người dạy” cho tất cả đối tượng giảng viên, giáo viên và người dạy nói chung; thuật ngữ “người học” cho tất cả cac đối tượng sinh viên, học sinh và người học nói chung.

2.1. Lịch sử vấn đề

Năm 2007, hai giáo viên là Jonathan Bergman và Aaron Sams ở Woodland Park đã phát hiện ra một phần mềm để ghi lại việc trình diễn Powerpoint. Họ ghi lại bài giảng trực tiếp của mình và tải lên mạng Internet cho những sinh viên không có điều kiện tham gia buổi học. Từ đây, hệ thống dạy học trực tuyến bắt đầu phát triển rộng rãi. Giáo viên sử dụng các video trực tuyến, phương tiện thu nhận phản hồi, trả lời thắc mắc qua mạng… để dạy, ra bài tập, giải đáp thắc mắc cho sinh viên không tham gia trực tiếp trên lớp và dành thời gian trên lớp để chú trọng làm các bài tập và đào sâu kiến thức. Từ đây, hình thành mô hình “lớp học đảo ngược” (Flipped Classroom).

2. 2. Cơ sở lí thuyết và ưu điểm của mô hình lớp học đảo ngược 

Dạy học đảo ngược (Flipped Learning) một phương pháp dạy học đảo ngược quá trình học truyền thống. Phương pháp này đề xuất việc đảo ngược các bước giảng và dạy.

Với dạy học truyền thống, tất cả sinh viên trong một lớp phải tuân theo lịch học chung: Một buổi lên lớp sẽ bắt đầu với việc người dạy chuẩn bị bài giảng lên lớp và người học chuẩn bị làm bài tập về nhà buổi trước. Bài mới sẽ được giảng trong giờ trên lớp và phân phối một ít thời gian để làm bài tập luyện tập tại lớp. Như vậy, hầu hết việc giảng và nghe giảng đã chiếm hết phần lớn thời gian trên lớp, thời gian còn lại cho việc luyện tập trên lớp của cả người dạy và người học là rất ít. Người học tiếp nhận vấn đề một cách bị động. Do đó, người học sẽ khó suy nghĩ, tưởng tượng, đào sâu vào kiến thức ngay trong lúc nghe giảng. 

Ý tưởng chủ chốt của dạy học đảo ngược là tăng thời gian cho việc đào sâu suy nghĩ và giảm thời gian tiếp thu bị động. Như vậy, lớp học đảo ngược làm thay đổi vai trò của người dạy và người học. Người dạy không phải lên lớp để dạy những nội dung, kiến thức trong bài giảng mà chỉ thảo luận, trao đổi, giải thích những vấn đề phát sinh mà người học không thể giải quyết được. 
Có nhiều cách để người học có thể học tập ở nhà và tiếp nhận tài liệu cũng như bài tập. Người dạy có thể thu video clip bài giảng (hoặc người học tự tìm hiểu qua các phương tiện nghe nhìn) và phân phối cho người học; hoặc thông qua e-learning, người học tham gia vào hệ thống để lấy bài giảng, làm bài tập, gửi thắc mắc, xem điểm…., Thời gian đến lớp, thay vì nghe người dạy giảng bài, người dạy sẽ hướng dẫn người học thảo luận, giải bài tập khó và kiểm tra trình độ tiếp thu của người học để hướng dẫn nội dung học tiếp. Tức là hình thức tổ chức hoạt động dạy học thay đổi: “Học ở lớp, làm bài tập ở nhà” chuyển thành “Tự học ở nhà qua bài giảng trực tuyến cùng trao đổi qua internet, đến lớp làm bài tập, giải đáp thắc mắc và thảo luận”.
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Hình 2. Sự khác nhau giữa phương pháp dạy học truyền thống (a) và phương pháp dạy học đảo ngược(b)

Thang đo tư duy Bloom (2001) chỉ ra rằng “nhớ, hiểu” kiến thức là những hoạt động đòi hỏi mức tư duy thấp nhất; còn việc áp dụng, phân tích và sáng tạo dựa trên kiến thức tiếp nhận được chính là hoạt động đòi hỏi mức tư duy đào sâu hơn. Phương pháp “Dạy học đảo ngược” hoàn toàn phù hợp thang đo tư duy Bloom.
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Hình 3. Phân loại tư duy Bloom (2001)

Chính từ những hoạt động đòi hỏi mức tư duy đào sâu, người học sẽ có nhiều thắc mắc và cần nhiều sự trợ giúp từ người dạy và bạn học. Thế nhưng, các mô hình lớp học truyền thống, hầu như, chỉ có 10% thời gian trên lớp là các hoạt động đòi hỏi mức tư duy đào sâu, còn tới 90% thời gian dành cho việc người dạy giảng bài để người học hiểu và nhớ. Lớp học đảo ngược 100% là thời gian tư duy đào sâu [4].

2.3. Quy trình thực hiện “lớp học đảo ngược”

Từ [1], ta có quy trình thực hiện “lớp học đảo ngược” cụ thể như sau:

Bước 1. Trước giờ học trên lớp, người dạy tạo một video bài giảng hoặc hướng dẫn người học khai thác các bài giảng trên mạng.

Lớp học đảo ngược có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy của người dạy. Người dạy cần xây dựng video bài giảng một cách khoa học, phù hợp với đối tượng người học. Bài giảng nên có lộ trình, phân phối thời gian hợp lý, và hướng dẫn tra cứu các nguồn tài liệu tham khảo để người họccó nhu cầu có thể tìm hiểu thêm. Kịch bản sư phạm cũng như giáo án của lớp học đảo ngược sẽ khác về bản chất với dạy học truyền thống. 

Kịch bản và giáo án của người dạy gồm 2 phần chính: Video bài giảng truyền thống và các tình huống người dạy tương tác với người học ở lớp. Giữa nội dung video bài giảng cho người học xem trước ở nhà với nội dung thảo luận trên lớp phải đảm bảo kết cấu hài hòa và hợp lí. 

Việc học tập bị đảo ngược là nhằm hướng vào người học, thay vì người dạy điều khiển, giờ đây người học chủ động nghiên cứu các đoạn video bài giảng để hình thành những ý kiến riêng, các câu hỏi xung quanh nội dung, và trước khi đến lớp đã có những hiểu biết xung quanh khái niệm liên quan.

Bước 2. Công việc trên lớp của người dạy và người học: Người dạy hướng dẫn người học đào sâu kiến thức, người học thực hiện các hoạt động nhóm phù hợp cũng như dành nhiều thời gian hơn trong việc luyện tập và tư duy... 

Trong giờ học trên lớp, người dạy trao đổi, thảo luận, kiểm tra đánh giá người học tại lớp. Người dạy chủ yếu hướng dẫn các người học làm bài tập, tìm hiểu các kiến thức người học chưa hiểu, tìm ra những cách thức làm bài hay nhất, tối ưu nhất cho người học thông qua tương tác cá nhân và tương tác nhóm. Do cá nhân hóa người học nên việc dạy của người dạy ở các lớp khác nhau thì tình huống cũng như cách xử lí sư phạm sẽ khác nhau. Bằng cách làm này, người học được phát triển các kĩ năng cần thiết, đó là: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng ứng dụng công nghệ. 

Bước 3. Kết thúc giờ học trên lớp, nếu những nội dung trao đổi trên lớp chưa hoàn thiện, người dạy sẽ hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của người học qua mạng. Về phần người học: kiểm tra lại kiến thức đã học trong giờ học và tự tìm hiểu mở rộng thêm.

Người học có thể viết blog, dùng các phương tiện như facebook, messenger, hoặc trực tiếp gửi phản hồi và thắc mắc lên hệ thống elearning. Các thắc mắc có thể được giải đáp công khai hoặc riêng tư. Bên cạnh đó, các bạn học có thể vào bình luận, nhận xét, góp ý cho các cách làm hoặc giải đáp thắc mắc của các bạn khác.
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Hình 4. Mô phỏng các bước thực hiện lớp học đảo ngược của giảng viên

Sau bước 3, người dạy chuyển sang bước một để tạo video bài giảng mới hoặc bổ sung video bài giảng cũ sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu bài giảng của người học hiện tại. Người học cũng chuyển về bước một để nghiên cứu video bài giảng mới của người dạy.

3. Bàn luận thêm về vai trò của người dạy khi thực hiện dạy học đảo ngược
Theo PGS.TS Ngô Tứ Thành, ngoài yếu tố sư phạm, người dạy phải có kỹ năng mềm như một diễn viên điện ảnh để thể hiện được cảm xúc trước máy quay. Tuy nhiên, muốn bài giảng có chất lượng, người dạy đảo ngược phải vất vả hơn diễn viên rất nhiều qua công việc là nhà khoa học am hiểu chuyên môn đang dạy, đồng thời phải là nghệ sĩ và kiêm luôn vai trò là đạo diễn cho chính mình.

Trong lớp học đảo ngược, người dạy trở thành người thiết kế, tổ chức và hướng dẫn để người học tự chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, người học hoạt động là chính, nhưng trước đó khi soạn giáo án, người dạy phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian với rẩ nhiều vai trò: người gợi mở, cố vấn, trọng tài...

Kỹ năng và nhiệm vụ của giáo viên đảo ngược phải hội tụ từ các kỹ năng của các ngành nghề khác nhau theo biểu thức sau: Giáo viên đảo ngược = Nhà khoa học + Diễn viên + nghệ sĩ + Người dẫn chương trình + Nhà sư phạm. Chỉ khi thay đổi căn bản về bản chất phương pháp dạy học và giáo viên phải hội tụ đủ các yếu tố trên mới hy vọng tạo bước ngoặc lớn để nâng cao chất lượng giáo dục.

4. Kết luận

Cuộc CMCN 4.0 tạo ra thị trường đòi hỏi những con người có năng lực tư duy và sáng tạo, có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và có khả năng làm việc độc lập... Đây cũng là điểm yếu của người học ờ các trường đại học. Do đó, để đáp ứng được, các trường đại học cần phải có sự đổi mới để nắm bắt kịp xu thế công nghệ số hóa, ngoài việc đổi mới chương trình đào tạo thì việc đổi mới phương pháp dạy - học thực sự rất cằn thiết và cấp bách cụ thể. 

Bài báo đã tổng hợp và trình bày một phương pháp giảng dạy phù hợp với cuộc CMCN 4.0, và sẽ áp dụng phương pháp này cụ thể hơn vào các học phần giảng dạy của Khoa trong thời gian tới.
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